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VN - INDEX 1,181.50  1.06%

HNX - INDEX 229.48  -0.20%

DOW JONES INDUS 37,863.80  1.05%

EURO STOXX 50 PR 4,448.83  -0.09%

CSI 300 INDEX 3,269.78  -0.15%

SJC (Ng.đ/Lượng) 76.300  -0.65%

Quốc tế (USD/Oz) 2,027.0  0.14%

USD/VND (BQ LNH) 24.031  -0.02%

DXY 103.25  -0.28%

EUR/USD 1.0894  0.13%

USD/JPY 148.15  0.11%

USD/CNY 7.1934  -0.04%

Dầu thô WTI (USD/th) 73.57  -0.51%

Chứng khoán

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Bảng chỉ số
(Thứ Hai, ngày 22/01/2024)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ Tác động của Luật Các TCTD (sửa đổi) đối với hoạt động ngân hàng

▪ Ngân hàng 'đẩy' vốn rẻ, lãi suất thấp

▪ Đề nghị các bộ phối hợp thanh tra thị trường vàng

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Việt Nam có thể lấy lại mức tăng trưởng 6% trong năm 2024

▪ 4 rủi ro từ quốc tế sẽ ảnh hưởng đến triển vọng kinh tế Việt Nam 2024

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Diễn đàn Kinh tế Thế giới : Một số động lực tăng trưởng kinh tế toàn

cầu giảm sút

▪ Lạm phát suy yếu, Nhật có thể chưa vội tăng lãi suất

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số Dollar Index (DXY) hiện ở mức 103.2. USD đã có một sự thay đổi đáng chú ý trong tuần vừa

qua, được hỗ trợ bởi sự phục hồi đáng kể của lãi suất Kho bạc Mỹ, nhờ vào việc thị trường định giá

lại triển vọng chính sách tiền tệ (CSTT) của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trong thời gian tới. Trong

bối cảnh hoạt động kinh tế của Mỹ đang phát triển, thị trường lao động cực kỳ thắt chặt và tiến trình

giảm lạm phát bị đình trệ, sẽ không ngạc nhiên khi thấy các nhà đầu tư tiếp tục giảm đặt cược vào

việc các nhà hoạch định chính sách sẽ cắt giảm lãi suất vào năm 2024.

➢ Giá vàng giao ngay giảm 0,1% xuống 2.027,1 USD/ounce. Giá vàng giảm trong phiên giao

dịch sáng ngày 22/1, trong bối cảnh các nhà đầu tư tiếp tục dự đoán về thời điểm FED hạ lãi

suất trong năm nay. Việc thị trường kỳ vọng CSTT của Mỹ sẽ thay đổi đã khiến giá vàng giảm

xuống mức thấp nhất trong 5 tuần, chỉ trên 2.000 USD/ounce. Mặc dù, vàng đã thoát khỏi mức

thấp gần đây nhưng vàng đã giảm gần 1% trong tuần trước.

➢ Giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 0,25% xuống 73,7 USD/thùng. Giá dầu thô tiếp đà giảm trong

phiên giao dịch sáng ngày 22/1 vì lo ngại về nhu cầu trong bối cảnh triển vọng tăng trưởng toàn

cầu duy trì yếu. Căng thẳng tại Trung Đông vẫn tiếp tục gia tăng khiến các nhà đầu tư lo ngại

nguồn cung sẽ bị ảnh hưởng nhất là trong bối cảnh sản lượng từ Mỹ bị gián đoạn một phần do

giá lạnh, sản lượng từ Libya vẫn chưa được khôi phục do đóng cửa một số mỏ dầu lớn.
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ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 01/2024

 -

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1.0

 1.2

 99.500

 100.000

 100.500

 101.000

 101.500

 102.000

 102.500

 103.000

 103.500

 104.000

15
/1

2

18
/1

2

19
/1

2

20
/1

2

21
/1

2

22
/1

2

25
/1

2

26
/1

2

27
/1

2

28
/1

2

29
/1

2

02
/0

1

03
/0

1

04
/0

1

05
/0

1

08
/0

1

09
/0

1

10
/0

1

11
/0

1

12
/0

1

15
/0

1

16
/0

1

17
/0

1

18
/0

1

19
/0

1

22
/0

1

23
/0

1

24
/0

1

25
/0

1

26
/0

1

29
/0

1

30
/0

1

31
/0

1

Chỉ số DXY - Tháng 01/2024
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Giá vàng - Tháng 01/2024

Vàng SJC Vàng quốc tế
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Giá dầu thô - Tháng 01/2024
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Tác động của Luật Các tổ chức

tín dụng (sửa đổi) đối với hoạt

động ngân hàng

MBS Research cho biết, Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) (sửa đổi) sẽ là hành

lang pháp lý quan trọng góp phần giúp hệ thống hoạt động ổn định, minh bạch

và tiệm cận với chuẩn quốc tế. “Chúng tôi cho rằng Luật Các TCTD (sửa đổi) có

ý nghĩa lớn trong việc quản lý và điều hành hệ thống ngân hàng (NH) hoạt động

ổn định, minh bạch và tiệm cận với các quy định quốc tế. Trong ngắn hạn,

những nội dung của Luật sẽ có tác động nhất định đến hoạt động của các ngân

hàng thương mại (NHTM) cổ phần niêm yết”. Ngoài ra, Luật Các TCTD (sửa đổi)

đã đưa ra hướng dẫn về mặt pháp lý kịp thời cho hệ thống các NHTM, đặc biệt

trong bối cảnh Nghị quyết 42/2017/QH-14 thí điểm về xử lý nợ xấu đã hết hiệu

lực vào ngày 31/12/2023 nhưng VNDirect cho rằng, trong Luật được thông qua

lần này đã không đề cập đến quyền thu giữ tài sản đảm bảo của TCTD, điều

này có thể dẫn đến tình trạng người đi vay tiền không phối hợp bàn giao tài sản

đảm bảo. Nhìn chung, chuyên gia nhận định, Luật Các TCTD (sửa đổi) hướng

đến mục tiêu tăng cường quản lý hoạt động của ngành ngân hàng (NH), cụ thể là

liên quan đến quyền sở hữu, và cho vay các bên liên quan. Việc mở rộng đối

tượng bị coi là liên quan, đồng thời giảm giới hạn cho vay với các bên liên quan

là nhắm đến mục tiêu hạn chế việc cho vay sân sau.
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Ngânhàng 'đẩy' vốn rẻ, lãi suất thấp Lãi suất (LS) cho vay đã #2% sv đầu năm 2023. Mặt bằng LS cho vay mua nhà,

tiêu dùng trên thị trường chỉ nhỉnh hơn LS huy động 1-2%/năm. LS cho vay mua

nhà dao động 5-10,5%/năm đang được xem là mức thấp nhất trong 20 năm trở lại

đây. Ngay từ đầu năm 2024, các NH đã tăng tốc đẩy mạnh các chương trình để

kích tăng trưởng tín dụng. Theo ghi nhận của phóng viên, nhóm NHTM cổ phần

tư nhân giảm LS cho vay mạnh hơn nhóm NH có vốn cổ phần chi phối của Nhà

nước, do các khoản vay chậm trả tăng nhanh hơn và các NH này tự giảm LS để

hút khách hàng. Bà Trương Hoàng Diệp Hương - Trưởng nhóm nghiên cứu các

định chế tài chính, Viện Nghiên cứu Khoa học NH, Học viện NH - phân tích, mức

LS cho vay của NHTM theo khảo sát đang nằm trong khoảng 6-10%/năm. Tuy

nhiên, vấn đề của thị trường hiện nay không còn nằm chủ yếu ở phần cung tín

dụng nữa, mà nó sẽ nằm ở phần cầu tín dụng. Trong các giai đoạn mà tình hình

kinh tế (KT) khó khăn, thì thường mức cầu cho hoạt động tín dụng sẽ bị giảm sút

với nguyên nhân chủ yếu là do các doanh nghiệp (DN) không tìm được các cơ hội

đầu tư thích hợp và do đó họ cũng giảm nhu cầu vay vốn của mình . Như vậy, để

có thể giải ngân nguồn vốn tín dụng trong 2024, việc cấp bách trước mắt đó là

phải hỗ trợ cho hoạt động KT và thúc đẩy tăng trưởng lớn hơn trong 2024.
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Đề nghị các bộ phối hợp thanh

tra thị trường vàng

Bộ Công Thương, Công an và Tài chính được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đề

nghị phối hợp thanh tra hoạt động mua bán vàng miếng, vàng nguyên liệu. Động

thái phối hợp quản lý thị trường vàng diễn ra sau khi Thủ tướng chỉ đạo NHNN 

điều hành, không để giá vàng trong nước chênh cao với thế giới. Theo đó, NHNN 

đề xuất Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) tăng cường thanh tra, giám

sát thị trường, xử lý và cung cấp thông tin các hành vi vi phạm, đặc biệt trong hoạt

động mua, bán vàng nguyên liệu và vàng miếng. Đồng thời, cơ quan này đề nghị

Bộ Công an phối hợp hạn chế tình trạng 1 số DN lợi dụng giá vàng tăng cao để

đầu cơ, trục lợi, nhập lậu vàng qua biên giới gây xáo trộn thị trường. Bộ Tài chính

được đề xuất tăng hướng dẫn, kiểm tra việc phát hành, sử dụng hóa đơn chứng từ

trong hoạt động kinh doanh mua, bán vàng; xử lý nghiêm hành vi phát hành, sử

dụng hóa đơn bất hợp pháp. Về phía NHNN, cơ quan này cho biết, sẵn sàng tăng

cung vàng miếng SJC ra thị trường và có giải pháp hạn chế ảnh hưởng lên tỷ giá,

lạm phát. NHNN đang đánh giá việc triển khai Nghị định 24. Trong tháng 1, nhà

điều hành sẽ trình báo cáo tổng kết Nghị định 24, đề xuất sửa đổi, bổ sung 1 số

cơ chế quản lý thị trường vàng phù hợp với bối cảnh mới của thị trường.



0.14%
0.23%

0.46% 1.28%

3.06%

4.33%

5.74%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

Qua đêm 1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 9 Tháng

Lãi suất bình quân liên ngân hàng 

THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

14-15%

BIỂU ĐỒ HUY ĐỘNG, CHO VAY, TỶ GIÁ, LÃI SUẤT

Ngày áp dụng 

18/01/2024

-0.50%

-0.20%

1.06%

1.42%

2.34%
4.63%

4.06%

5.31%

7.28%

7.65%
8.80%

10.85%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

Tăng trưởng huy động của Ngành 

-0.50%

0.85%

2.58%

3.03%

3.27%

4.7…

4.54%

5.57%

6.96%

7.41%
9.15%

-1.00%

1.00%

3.00%

5.00%

7.00%

9.00%

11.00%

13.00%

15.00%
Tăng trưởng cho vay của Ngành

 23,200

 23,400

 23,600

 23,800

 24,000

 24,200

 24,400

 24,600

 24,800

 25,000

 25,200

Tỷ giá liên ngân hàng tháng 01/2024

Thị trường tự do  STB  NHTM  BQ LNH



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

Việt Nam có thể lấy lại mức tăng

trưởng 6% trong năm 2024

Trong báo cáo Vietnam At A Glance đầu tiên của HSBC 2024, HSBC nhận định, 

VN chứng kiến triển vọng tăng trưởng tốt hơn trong thời gian tới. VN đang phục hồi

theo đúng tiến độ, có khả năng lấy lại mức6% trong 2024. "Năm vừa qua VN đạt

mức tăng trưởng GDP trên 5%. Tôi cho rằng 2024 sẽ là 1 năm tốt hơn. Tiềm năng

ở VN không chỉ có thương mại. Nếu chúng ta nhìn vào số lượng vốn FDI trong

Q.IV, chúng đã quay trở lại mức như 2019. Điều đặc biệt quan trọng tôi đang thấy

đó là dòng vốn đầu tư FDI vào lĩnh vực xanh tại VN". CNBC trích ý kiến chuyên gia

xếp VN trong danh sách 3 nước là những thị trường hàng đầu tại châu Á-Thái Bình

Dương nên đầu tư vào 2024, bên cạnh Ấn Độ và Nhật Bản. Moneymarketing bài

viết với nhan đề: VN được kỳ vọng sẽ trở nên "hấp dẫn hơn" khi GDP tăng và 88%

nhà đầu tư trên toàn cầu và thị trường mới nổi tin rằng đầu tư vào VN sẽ trở nên

hấp dẫn hơn trong 5 năm tới. Tăng trưởng GDP của VN đạt trung bình 5,8% trong

thập kỷ qua, với 63% nhà đầu tư dự báo trong 5 năm tới, tốc độ tăng trưởng GDP

thực tế trung bình hàng năm của VN là 5-6%. Chuyên gia Standard Chartered

đánh giá: "Chúng tôi xem xét các động lực chính cho thương mại VN là sản xuất

công nghiệp và doanh số bán lẻ. Tất cả đều cho thấy sự cải thiện. Tôi nghĩ 1 trong

những nguyên nhân là do chính sách nới lỏng tiền tệ. Đó là động lực tăng trưởng và

được NHNN thực hiện nhanh chóng. Tôi cho rằng, các động lực chính đã bắt đầu

cho thấy sự phục hồi và điều đó sẽ tiếp tục kéo dài đến 2024". Dự báo về bức tranh

KT VN, thời báo Manila của Philippines trích dự báo nhận định KT VN sẽ 6,13%

theo kịch bản 1. Trong kịch bản tích cực hơn sẽ6,48% trong 2024.
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4 rủi ro từ quốc tế sẽ ảnh hưởng đến

triểnvọngkinh tế Việt Nam 2024

Trong Báo cáo chiến lược 2024 mới phát hành, VNDirect cho rằng, những rủi ro từ 

quốc tế có thể ảnh hưởng đến triển vọng KT VN gồm cú sốc giá hàng hóa tiềm ẩn

do căng thẳng địa chính trị, lạm phát dai dẳng ở các nền KT phát triển có thể dẫn

đến kịch bản “cao hơn trong thời gian dài hơn” đối với chính sách LS của FED và

ECB. Sự suy thoái kéo dài trong lĩnh vực bất động sản ở Trung Quốc sẽ ảnh hưởng

đến triển vọng KT thế giới và sự phân mảnh chuỗi cung ứng toàn cầu có thể tác

động tiêu cực đến lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu của VN. Thị trường hàng hóa đối

mặt với những yếu tố bất định vào 2024 khi khả năng phục hồi của Trung Quốc vẫn

là biến số khó lường ảnh hưởng đến thị trường hàng hóa toàn cầu. "Chúng tôi kỳ

vọng lạm phát ở các nền KT phát triển sẽ giảm dần để đạt mức lạm phát mục tiêu

của các NHTW lớn do việc thắt chặt tiền tệ được kỳ vọng sẽ dần mang lại kết quả

như mong muốn. Rủi ro dẫn đến lạm phát gia tăng bao gồm căng thẳng địa chính

trị leo thang, có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, dẫn đến giá hàng hóa

tăng cao; thị trường lao động quá sôi động hay lạm phát lõi cao hơn dự kiến". Tăng

trưởng GDP của VN 2024 dự báo đạt 6,3%, lạm phát BQ dự kiến được kiểm soát ở

mức 3,3%. Tỷ giá USD/VND kỳ vọng sẽ ít biến động và VND có thể tăng giá sv 

USD #1-2%. LS huy động và cho vay sẽ duy trì ở vùng thấp khi NHNN tiếp tục nới

lỏng CSTT. LS tiền gửi kỳ hạn 12 tháng BQ có thể sẽ #4,5- 5%/năm. VN vẫn còn

dư địa để mở rộng tài khóa nhằm thúc đẩy tăng trưởng KT do nợ công thấp, lợi suất

trái phiếu Chính phủ đã giảm mạnh kể từ đầu 2023. Ngoài ra, chi phí vay nước

ngoài thấp hơn do LS USD có thể quay đầu giảm trong 2024 và xếp hạng tín dụng

quốc gia của VN được nâng lên.
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Diễn đàn Kinh tế Thế giới : Một số

động lực tăng trưởng kinh tế toàn

cầu giảm sút

Ngày 19/1, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương (NHTW) 

châu Âu (ECB) cho biết, có những dấu hiệu cho thấy hoạt động tiêu dùng, thường là

động lực tăng trưởng KT, không còn mạnh như trước. Xu hướng này là do tiền tiết

kiệm đang giảm dần ở hầu hết các nền KT phát triển, thể hiện qua mức giảm từ

10% xuống "gần như bằng 0.“ Theo Báo cáo đánh giá triển vọng các nhà KT 

trưởng mới nhất, 56% các nhà KT trưởng dự đoán nền KT toàn cầu sẽ suy giảm

vào 2024, trong khi đa số dự đoán thị trường lao động và điều kiện tài chính sẽ nới

lỏng trong 2025. Tuy nhiên, Chủ tịch ECB cho rằng, hoạt động thương mại đang

bắt đầu bình thường hóa. “Thương mại đã đi xuống và bị gián đoạn trên diện rộng

trong 2 năm trước 2023 nhưng nó đang bắt đầu thực sự khởi sắc”. Vào tháng

10/2023, khối lượng thương mại toàn cầu đã tăng lần đầu tiên sau nhiều tháng. Một

dấu hiệu khác của xu hướng bình thường hóa thương mại là - ngoại trừ Eurozone -

lạm phát chung và lạm phát lõi đang giảm trên toàn cầu. Tổng Giám đốc WTO bày

tỏ lo ngại về những diễn biến chính trị ở khu vực Biển Đỏ và Kênh đào Suez và việc

kênh đào Panama đang chịu ảnh hưởng không nhỏ của biến đổi khí hậu. Thương

mại hàng hóa đã giảm đáng kể vào 2023, buộc WTO phải điều chỉnh lại dự báo

tăng trưởng từ 1,7% xuống 0,8%. Tuy nhiên, trong Q.IV2023, thương mại đã có sự

phục hồi, dẫn đầu là lĩnh vực sản xuất ô tô, linh kiện và phụ tùng. Bà lưu ý: “Chúng

tôi lạc quan hơn về năm 2024, dự báo mức phục hồi đáng kể lên 3,3%. Chúng tôi

có thể đang tiến tới bình thường hóa nhưng chưa thể bình thường hoàn toàn vì tăng

trưởng thương mại vẫn có xu hướng thấp hơn mức tăng trưởng GDP”.
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Lạm phát suy yếu, Nhật có thể

chưa vội tăng lãi suất

Theo số liệu chính thức được Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản công bố ngày

19/1, CPI lõi 2023 3,1%, mức tăng cao nhất kể từ 1982 trong bối cảnh giá thực

phẩm leo thang và JPY mất giá khiến hàng nhập khẩu trở nên đắt đỏ hơn. Tuy

nhiên, xét theo tháng, lạm phát lõi tháng 12 2,3% sv cùng kỳ 2022, giảm tốc sv 

mức 2,5% của tháng 11. Giá điện và xăng giảm mạnh, còn giá thực phẩm chế

biến sẵn tăng chậm hơn là nguyên nhân khiến lạm phát tháng 12 tại nền KT lớn

thứ 3 thế giới đi xuống. Số liệu về lạm phát cũng là thông tin quan trọng cuối cùng

được công bố trước khi NHTW Nhật Bản (BOJ) có cuộc họp CSTT đầu tiên của

2024. BOJ dự kiến bắt đầu cuộc họp kéo dài 2 ngày vào ngày 22/1 tới và sẽ công

bố các quyết sách của mình vào ngày sau đó. Với lạm phát tháng giảm tốc, 1 số

nhà phân tích cho rằng, BOJ có thể sẽ chưa vội quyết định tăng LS lần đầu tiên

kể từ 2007 trong cuộc họp tới. Một số nhà KT nhận định, BOJ sẽ đưa ra quyết

định này sớm nhất vào tháng 4 tới, bởi thực tế tháng 12 vẫn là tháng thứ 21 liên

tiếp lạm phát ở trên mức mục tiêu 2%. Số liệu mới nhất cũng cho thấy áp lực lạm

phát do chi phí đẩy tại Nhật đang giảm dần, đúng như dự báo trước đó của BOJ. 

Theo khảo sát của Bloomberg với các nhà KT, đa số dự báo BOJ sẽ tiếp tục giữ

mức LS âm trong cuộc họp sắp tới, bởi các nhà chức trách nước này vẫn đang

đánh giá tác động từ loạt trận động đất ở khu vực Tây Bắc hồi đầu năm.
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2023 2024

World Bank 2,1% 2,4%

IMF 2,8%

OECD 2,7%

UNCTAD 2,4%

2023 2024

World Bank 4,7% 5,5%

ADB 5,2% 6,0%

OECD 4,9% 5,9%

IMF 4,7% 5,8%

UOB 5,0% 6,0%

HSBC 5,0%

Standard Chartered Bank 5,0% 6,7%

VNDirect 5,5%

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức



Bảng chỉ số https://www,hsx,vn/
https://hnx,vn/vi-vn/hnx,html
https://www,bloomberg,com/markets/stocks
https://goldprice,org/vi
http://www,sjc,com,vn/
https://www,sbv,gov,vn/TyGia/faces/TyGia,jspx?_afrWindowMode=0&_afrLoop=20457854754928577&_adf,
ctrl-state=1a9g0kizgf_4

Tin Tài chính NH https://cafef.vn/ngan-hang-day-von-re-lai-suat-thap-188240121082040306.chn
https://cafef.vn/tac-dong-cua-luat-cac-to-chuc-tin-dung-sua-doi-doi-voi-hoat-dong-ngan-hang-
18824012120121945.chn
https://vietnambiz.vn/de-nghi-cac-bo-phoi-hop-thanh-tra-thi-truong-vang-202412091713459.htm

Tin Kinh tế Việt Nam https://cafef.vn/viet-nam-co-the-lay-lai-muc-tang-truong-6-trong-nam-2024-188240121132331173.chn
https://vietnambiz.vn/4-rui-ro-tu-quoc-te-se-anh-huong-den-trien-vong-kinh-te-viet-nam-2024-
2024120175749801.htm

Tin Kinh tế quốc tế https://vietnambiz.vn/wef-mot-so-dong-luc-tang-truong-kinh-te-toan-cau-giam-sut-2024120205939762.htm
https://vneconomy.vn/lam-phat-suy-yeu-nhat-co-the-chua-voi-tang-lai-suat.htm
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